
STT Tên hàng hóa

Phân 

nhóm

 theo 

TT14

Yêu cầu kỹ thuật ĐVT
Quy

 cách
Mã giá kê khai NSX

Số 

lượng 

Đơn 

giá
Thành tiền

1
Ống nghiệm nhựa không 

nắp 5ml
5 5 ml Cái  bịch/500 

KKG-2172-

00008
 Việt Nam 5.000 399         1.995.000 

2 Dây truyền máu 5
Dùng để truyền máu và các

 thành phần của máu
dây  gói 25 

KKG-1245-

00022
 Việt Nam 50 9.450            472.500 

3
Dây nối bơm tiêm điện dài 

150 cm
4

Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm

Đầu nối vặn xoắn chống rò rỉ, dây nối có khóa 

áp lực dương chống trào ngược dịch, máu

Chất liệu PVC, chống xoắn, không DEHP

Đường kính ngoài 1.9mm, đường kính trong 0.9

cái  hộp/50 
KKG-0818-

00059
 Ấn Độ 50 5.670            283.500 

4 Bông y tế thấm nước 5 1kg kg  thùng/12kg 
KKG-1974-

00200
 Việt Nam 24 147.000         3.528.000 

5 Bông không thấm nước 5 1kg kg
KKG-1409-

00347
 Việt Nam 5 192.500            962.500 

6 Dao mổ các số 6 cái  hộp100 
KKG-1573-

00159
 Trung Quốc 300 840            252.000 

7 Kim chích máu 6

kim vô trùng sử dụng 1 lần, 18G x 1 1/2", 

20Gx1 1/2", 23Gx1", 25Gx5/8", 25Gx1", 

26Gx1/2"

cái  hộp 200 
KKG-1005-

00265
 Trung Quốc 3.000 210            630.000 

8
Gạc hút nước 18x26,

 khổ 0.8m
5 18x26 Mét  bao 500 

KKG-1498-

00135
 Việt Nam 500 4.725         2.362.500 

9 Test đường huyết 5
Đạt một trong các tiêu chuẩn ISO, CE, 

FDA, GMP
test  hộp/50 

KKG-0059-

02232
 Trung Quốc 2.000 4.935         9.870.000 

10 Đầu côn vàng 6 200ul, bịch 1000 cái, có khía cái  gói 500 
KKG-0334-

00071
 Trung Quốc 5.000 84            420.000 
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STT Tên hàng hóa

Phân 

nhóm

 theo 

TT14

Yêu cầu kỹ thuật ĐVT
Quy

 cách
Mã giá kê khai NSX

Số 

lượng 

Đơn 

giá
Thành tiền

11 Bơm kim tiêm 1ml 5

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong 

y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 

1ml, Cỡ kim 25G x 5/8", 26G x 1/2", 

27Gx5/8". đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có 

nắp đậy.Đóng gói riêng đảm bảo vô trùng. 

Tiệt trùng bằng khí E.O . Tiêu chuẩn ISO 

13485:2016/ EN ISO 13485:2016,  ISO 

9001:2015.

cái
KKG-0818-

00010
 Việt Nam 5.000 693         3.465.000 

12 Bơm kim tiêm nhựa 10ml 5

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong 

y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 

10ml,Cỡ kim 23G x 1", 25G x 1". đầu kim 

sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít tông có 

khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, đóng 

gói riêng đảm bảo vô trùng. Tiệt trùng bằng 

khí E.O . Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/ EN 

ISO 13485:2016,  ISO 9001:2015.

cái
KKG-1067-

00050
 Việt Nam 7.000 1.092         7.644.000 

13 Bơm kim tiêm nhựa 3ml 5

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong 

y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 

3ml,Cỡ kim 23G x 1",25Gx1", 25Gx5/8". 

đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, 

Đóng gói riêng đảm bảo vô trùng.Tiệt trùng 

bằng khí E.O . Tiêu chuẩn ISO 13485:2016/ 

EN ISO 13485:2016,  ISO 9001:2015.

cái
KKG-0818-

00011
 Việt Nam 2.000 693         1.386.000 
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Số 

lượng 

Đơn 

giá
Thành tiền

14 Bơm kim tiêm nhựa 5ml 5

Bơm tiêm được làm từ nhựa PP dùng trong 

y tế. không chứa độc tố DEHP. Dung tích 

5ml,Cỡ kim 23G x 1",25Gx1", 25Gx5/8". 

đầu kim sắc nhọn, vát 3 cạnh có nắp đậy. Pít 

tông có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng, 

Đóng gói riêng dạng ép vỉ, đảm bảo vô 

trùng. Tiệt trùng bằng khí E.O . Tiêu chuẩn 

ISO 13485:2016/ EN ISO 13485:2016,  ISO 

9001:2015.

cái
KKG-1067-

00049
 Việt Nam 7.000 693         4.851.000 

15

Khóa ba ngã dịch truyền 

có dây nối 25cm

( có hàng mẫu kèm theo )

4

Khóa ba ngã có dây nối 25cm có thành phần 

gồm : Thân chất liệu Polycarbonate, Cổng 

tiêm truyền: chất liệu HD-Polyethylene, 

Trục: chất liệu Polycarbonate ,Nút chặn: 

chất liệu Polypropylene, nắp bảo vệ: chất 

liệu LD-polyethylene, Silicone liquid :chất 

liệu Polydimethylsiloxane, núm vặn: chất 

liệu MD-Polyethylene (có tài liệu chứng 

minh ), thể tích đuổi khí 0.80 ml và Phương 

pháp vô khuẩn: tiệt khuẩn bằng phương 

pháp chiếu xạ vật lý bằng máy E-beam, Sản 

phẩm đáp ứng tiêu chuẩn giới hạn đặc biệt 

không có rò rỉ dịch ở 300kPa (hoặc 44psi) 

trong 30 giây ở 23°C, sản phẩm được đóng 

gói bằng giấy kín phủ PE/PA (394995) và 

khóa xoay luer-lok 360° thể hiện rõ trên sản 

phẩm. 

Cái  hộp/50 
KKG-0189-

00088
 Trung Quốc 50 5.775            288.750 

16 Túi đựng nước tiểu 5

Dung tích 2000ml, có bảng ghi thông tin 

bệnh nhân; Van xả thoát đáy chữ T, gồm 2 

loại có quai treo và không có quai treo; Tiệt 

trùng bằng khí EO. Đạt tiêu chuẩn  ISO 

13485:2016 .

Bộ  tui/10 
KKG-0267-

00103
 Việt Nam 50 5.355            267.750 
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17 Băng keo lụa 2.5 x 5

 2.5cm x 5m, nhẹ nhàng, thấm hút tốt, mềm mịn, 

dễ dàng xé nhanh bằng tay. Phủ keo Acrylic 

không gây kích ứng, lý tưởng cho da nhạy cảm, 

không sót keo trên da khi tháo băng. Tiêu chuẩn 

chất lượng: ISO 1348, FDA.

cuộn  hộp/12 
KKG-0589-

00267
 Việt Nam 600 15.750         9.450.000 

18 Đường Gluco làm nghiệm pháp đường cho phụ nữ có thai chai  Trung Quốc 20 92.400         1.848.000 

      49.976.500 Tổng tiền:
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